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1. Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng - tím - bạc - vàng kim. Giá trị điện trở là:
a) 365%	b) 0,475%	c) 4,75%	d) 4,7k10%
2. Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: Đỏ - đỏ - đỏ - đỏ - đỏ. Giá trị điện trở là:
a) 2200k 2%	b) 2,22k1%	c) 2220 2%	d)22,2k 2%
3. Thông số của linh kiện nào không phụ thuộc vào tần số của dòng điện
a) Điện trở 	b) Cuộn cảm, Tụ điện 	c) Transistor 	d) Diac, Triac
4. Quang trở (LDR) có giá trị điện trở 
a) Tăng khi ánh sáng chiếu mạnh	b) Phát sáng khi có dòng điện qua
c) Tăng khi ánh sáng tối dần	d) Không phụ thuộc ánh sáng 
5. Loại tụ nào khi mắc vào nguồn điện cần phải đặt đúng cực tính?
a) Tụ dầu 	b) Tụ hóa 	c) Tụ gốm 	d) Tụ nilon
6. Nguồn vào có tần số gợn sóng là 50Hz thì sau khi qua mạch chỉnh lưu cầu tần số gợn sóng của nó bằng bao nhiêu?
a) 25 Hz 	b) 50Hz 	c) 100Hz 	d) 200Hz
7. Linh kiện bán dẫn nào có khả năng khuếch đại tín hiệu điện
a) Transistor	b) SCR 	c) Diac 	d) Triac 
8. Trên vỏ tụ điện ghi: .1MFD  600WV, có nghĩa là:
a) Điện dung 0,1mF 5pF, điện áp định mức 600V
b) Điện dung 0,1F 5pF, điện áp làm việc 600V
c) Điện dung 0,1F 5%, điện áp làm việc 600V
d) Điện dung 0,1MF 5%, điện áp đánh thủng 600V
9. Màu của đèn Led phụ thuộc vào:
a) Điện áp phân cực thuận 	b) Hợp chất bán dẫn
c) Dòng điện qua led 	d) Tần số nguồn cung cấp
10. Khi cần thay thế một điện trở bị cháy có ghi 2K – 2W bằng các điện trở không cùng loại. Hãy chọn phương án đúng sau:
a) Mắc nối tiếp 2 điện trở ghi 1K – 1W	b) Dùng một điện trở ghi 2K – 1W
c) Mắc song song 2 điện trở ghi 4K – 2W	d) Mắc song song 2 điện trở ghi 4K – 1W
11. Linh kiện nào thường dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển
a) Transistor 	b) SCR 	c) Diac 	d) Triac 
12. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ có U0 là trị cực đại, U là trị hiệu dụng, trị số trung bình của điện áp ngõ ra là:
a) 0,9U0	b) U/	c) 2U/	d) 0,9U
13. Điều kiện để BJT loại NPN dẫn:
a) VB> VE> VC	b) VC> VB> VE	c) VC> VE> VB	d) VE> VB> VC
14. Khi BJT có VBE = 0,8V thì BJT:
a) Ngưng dẫn	b) Hoạt động trong vùng khuếch đại tuyến tính
c) Dẫn bão hòa	d) Có dòng IC = IB.


15. Khi BJT dẫn điện có dòng:
a) IC> IB> IE	b) IE> IC> IB	c) IC = IB = IE	d) IB> IE> IC
16. Diode có V là điện thế ngưỡng. Điều kiện để diode ngưng dẫn là:
a) VA> VK + V	b) VA< VK + V	c) VA> VK	d) VAK> V
17. Trên tụ điện có ghi 100uF 35V. Các thông số này cho ta biết điều gì?
a) Dung kháng và điện áp định mức của tụ điện
b) Dung lượng và điện áp đánh thủng của tụ điện
c) Trị số điện dung và điện áp định mức của tụ điện
d) Khả năng tích điện tối thiểu và điện áp cực đại của tụ điện
18. Diode chỉnh lưu làm việc trên đoạn đặc tuyến ………, còn diode zener làm việc trên đoạn đặc tuyến ……… của đặc tuyến Votl – Ampere.
a) Thuận ……ngược 	b) Ngược ……thuận
c) Thuận ……cả thuận và ngược 	d) Thuận ……thuận
19. Linh kiện nào sau đây có khả năng dẫn điện cả hai chiều:
a) Diode  	b) Led 	c) Diode zener 	d) SCR
20. Led hai màu có thể phát sáng:
a) Một trong hai màu khác nhau 	b) Một trong ba màu khác nhau
c) Một trong bảy màu khác nhau 	d) Một màu bất kỳ
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